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Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024
Kính gửi: Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Căn cứ công văn số 277/VKHTLVN-KHTH ngày 04/4/2024 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia: Hệ thống tưới tiêu – Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho lúa, giảm phát thải khí nhà kính, được sự phân công của Trường, sau khi nghiên cứu dự thảo, Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước có một số ý kiến sau:
1. Nhận xét chung

Dựa trên yêu cầu thực tế Tiêu chuẩn Quốc gia: Hệ thống tưới tiêu – Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho lúa, giảm phát thải khí nhà kính là thực sự cần thiết. Nội dung dự thảo cơ bản thể hiện được kỹ thuật tưới tiết kiệm cho lúa tại 2 vùng lúa trọng điểm là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, dự thảo với 37 trang, gồm 12 Mục như sau: 
1- Phạm vi và đối tượng áp dụng

2- Tài liệu viện dẫn

3- Thuật ngữ và định nghĩa
4- Điều kiện áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho lúa, giảm phát thải khí nhà kính (CH4)
5- Chế độ tiêu nước cho lúa tại mặt ruộng
6- Phụ lục: Gồm 5 phụ lục
· Phụ lục A: Kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến
· Phụ lục B: Các công trình, thiết bị kiểm soát nước mặt ruộng
· Phụ lục C: Hệ số cây trồng Kc
· Phụ lục D: Xác định sơ bộ độ ẩm của đất bằng trực giác
· Phụ lục E: Yêu cầu nước cho lúa tại mặt ruộng giai đoạn làm đất
2. Một số góp ý cụ thể:

1. Từ “tưới tiết kiệm nước” trong tên dự thảo bằng tiếng Anh và thuật ngữ tiếng Anh trong dự thảo cần thống nhất nhau.
2. Trong phạm vi và đối tượng áp dụng: Mục 1.3 nêu “không áp dụng trong giai đoạn làm đất”, vậy nội dung các mục từ 5.1 đến 5.4 có cần thiết hay không?

3. Các Tài liệu viện dẫn được nêu trong dự thảo được viện dẫn ở đâu, hay các tài liệu này chỉ là tài liệu tham khảo?

4. Hình thức trình bày các thuật ngữ cần thống nhất, nội dung thuật ngữ và tên thuật ngữ viết liền hoặc tách nhau.
5. Mục 4. Điều kiện áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho lúa cần xem lại điều kiện thứ 4 – “Thay đổi tập quán canh tác truyền thống của người dân” vì không rõ điều kiện này nghĩa là như thế nào? Điều kiện thứ 6 cần xem lại có đưa QCVN 08-MT vào hay không, vì thực tế không thể đạt được theo QCVN này.

6. Điểm a, b, khoản 5.1.2. Mục 5, xem lại có sự nhầm lẫn giữa Bảng 1 và 2 vì Bảng 1 là với đất không bị chua, mặn nhưng lại áp dụng cho đất chua, mặn.
7. Rà soát và giải thích rõ hơn các nội dung trong các mục 5.5 và 5.6 về việc “tưới giữ ẩm mặt ruộng từ 1 dến 2 cm hoặc 2 đến 3 cm” nhưng lại nêu “khi mực nước xuống thấp hơn mặt ruộng 10 cm thì tưới lại”.
8. Phụ lục A không nên giải thích nhiều, cần tập trung trực tiếp vào các kỹ thuật liên quan đến nội dung của dự thảo. Chỉnh sửa đơn vị diện tích của sào Bắc Bộ từ cm2 thành m2. Cần chỉnh sửa một số hình vẽ, chữ trong hình vẽ phụ lục rõ nét hơn, bổ sung tên hình dưới hình A.4 trang 24. Xem lại chú thích của hình A.8, “bón thúc lúa hấp thụ tốt nên thất thoát ít, bón lót lúa hấp thụ ít nên thất thoát nhiều” không phù hợp với hình vẽ.
9. Phụ lục B, nội dung chuẩn bị vật tư trong mục B1, xem lại câu “Ống nhựa được lựa chọn có chiều dài hơn bờ từ 30 ( 35 cm”, để tránh nhầm lẫn là chiều dài bờ ruộng chứ không phải chiều rộng bờ ruộng. Rà soát số liệu trong mục B.2 cho phù hợp giữa nội dung và hình B.2 (thuyết minh ghi ống chôn sâu 25cm, nhưng hình vẽ thể hiện là 30cm).
10. Dự thảo tiêu chuẩn được áp dụng trong canh tác lúa ở 02 vùng trọng điểm lúa đồng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long nên trong chỉ nêu hệ số Kc cho 02 vùng này và chỉ nêu cho lúa, không cần trình bày các vùng khác và cây trồng khác.
11. Phụ lục D được lấy từ TCVN 8641 nên không cần đưa vào dự thảo, chỉ cần nêu tài liệu viện dẫn.

12. Phụ lục E không cần thiết vì phạm vi của Dự thảo tiêu chuẩn không áp dụng cho giai đoạn làm đất.

13. TCVN 8641 được nêu trong tài liệu tham khảo thực chất là tài liệu viện dẫn. Trong tài liệu tham khảo 2 và 3 bỏ đoạn cuối từ “Được Tổng cục Thủy lợi …”.
14. Rà soát lại hình thức trình bày, lỗi chính tả trong dự thảo.
3. Kết luận, kiến nghị

Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia: Hệ thống tưới tiêu – Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho lúa, giảm phát thải khí nhà kính là thực sự cần thiết. Đề nghị Cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung, cập nhật và chỉnh sửa và làm rõ hơn một số góp trên để đảm bảo chất lượng nội dung dự thảo.
4. Người đọc dự thảo: TS. Nguyễn Quang Phi
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